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Phối hợp Ginkor biloba + troxerutin+ heptaminol ( GB-T-H)
trong điều trị suy giãn tĩnh mạch và trĩ

DS. Nguyễn Thị Hồng Phượng
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Bệnh trĩ - Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Bệnh lý liên quan đến mạch máu, tĩnh mạch
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Bệnh trĩ - Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sự phình giãn các đám rối tĩnh mạch hậu môn
( cấu trúc bởi mô sợi đàn hồi)

1- Do lão hóa, thoái hóa keo, giảm sự đàn hồi hoặc do bệnh 
lý ở hậu môn trực trang ( u trực tràng, ..) 
 

2 - Tăng áp lực ổ bụng thường xuyên: rặn, ho, mang thai, vác 
nặng, bệnh lý..

Ứ máu ở hệ thống mạch máu ở hậu môn, gây 
chảy máu, sưng, viêm, ngứa..hậu môn 

Bệnh lý liên quan đến mạch máu, tĩnh mạch

Sự giãn và suy các van của tĩnh mạch chi dưới
( cấu trúc bởi mô sợi đàn hồi)

1-  Do lão hóa, tổn thương mạch máu, giảm trương lực tĩnh mạch, suy 

van tĩnh mạch 

2- Tăng áp lực lên chân: đứng lâu, béo phì

Ứ máu ở tĩnh mạch, viêm ở vi mạch, gây ra phù, năng chân, 

đau chân, cảm giác kiến bò ở chân

Không điều trị kịp thời, bệnh tiến triển làm dòng máu động 
mạch tới nuôi chân giảm theo, dẫn đến lở loét, hoại tử

TRĨ

SUY 
GIÃN 
TĨNH 
MẠCH
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Phân độ trĩ nội

•Trĩ độ 1: búi trĩ nằm hoàn toàn trong ống hậu môn.

•Trĩ độ 2: lúc bình thường trĩ nằm gọn trong ống hậu môn, khi rặn đi cầu búi trĩ thập thò 
hay lòi ít ra ngoài. Khi đi cầu xong đứng dậy búi trĩ tự thụt vào trong.

•Trĩ độ 3: mỗi lần đi cầu hoặc đi lại nhiều, ngồi xổm, làm việc nặng thì búi trĩ lại sa ra 

ngoài. Lúc này phải nằm nghỉ một lúc búi trĩ mới tụt vào hoặc dùng tay đẩy nhẹ vào

•Trĩ độ 4: búi trĩ gần như thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn.
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Các giai đoạn của suy giãn tĩnh mạch
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Ginkgo biloba chuẩn hóa

→ Chống oxy hóa, bảo vệ sợi 
collagen, giúp bền thành mạch 
máu

→ Kháng viêm, giảm đau

( nhờ ức chế các chất trung gian 
gây viêm, gây đau như bradykinin, 
serotonin, histamin)

→ Co cơ trơn tĩnh mạch, 
tăng hồi lưu tĩnh mạch, giảm 
ứ máu ở tĩnh mạch

Egb 761 Heptaminol

Flavonoid, nguồn gốc từ Hoa 
Hòe

→ Giúp bền thành mạch máu

→ Tăng trương lực tĩnh mạch

→ Giảm tính thấm mao mạch 

Troxerutin

SỰ KẾT HỢP HIỆP LỰC CỦA 3 THÀNH PHẦN

→  BẢO VỆ MẠCH MÁU & TRỢ TĨNH MẠCH
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TRONG ĐIỀU TRỊ TRĨ?
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Trong điều trị TRĨ

- Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, so sánh với giả dược
- Bệnh nhân ( 24 -70 tuổi), mỗi nhóm 25 bệnh nhân, trĩ giai đoạn 1 (18%), giai đoạn 2 (68%), giai 

đoạn 3 (14%)
- Đợt trĩ cấp xuất hiện với các triệu chứng: đau rát/ đau châm chít chảy máu, rỉ dịch, ngứa
- Liều dùng phối hợp GB-T-H
 Khởi đầu:  3 viên x 3 ngày, sau đó 2 viên x 3 ngày
 Duy trì:     1 viên/ngày x 20 ngày/tháng trong 3 tháng

- Đánh giá sự cải thiện triệu chứng so với ban đầu và so với nhóm chứng, dựa trên chỉ số tổng hợp, 
là tổng số điểm đánh giá mức độ các triệu chứng của bệnh nhân, so với nhóm chứng bằng chỉ số 
trung bình 

     (4: triệu chứng nặng, 2: triệu chứng trung bình, 0: không triệu chứng)

    Chỉ số càng nhỏ, triệu chứng càng nhẹ

Glikmanas M, 1984. Efficiency study of the Ginkor Procto® tolerance in the recent acute, congestive 
haemorrhoidal outbreak not yet treated. Clinical study report.
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Trong điều trị TRĨ

Kết quả: 
-    Hết chảy máu sau vài ngày điều trị
- Giảm đau rát, đau châm chích sau 1 tuần đầu tiên sử dụng

Glikmanas M, 1984. Efficiency study of the Ginkor Procto® tolerance in the recent acute, congestive 
haemorrhoidal outbreak not yet treated. Clinical study report.

- Sau 90 ngày, chỉ có 2 trường hợp bị tái phát
- 6 trường hợp bệnh nhân ( ~10%) bị ợ nóng, nhưng triệu chứng này khỏi hẳn 

khi bệnh nhân uống thuốc cùng bữa ăn
- Không bệnh nhân nào xuất hiện triệu chứng tim mạch

Triệu chứng 
cơ năng*

Triệu chứng
 thực thể**

87%

35%

GB-T-H

GB-T-H

GB-T-H
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Hiệu quả trên lâm sàng của GB-T-H trên điều trị TRĨ

Trong 1 bài tổng quan các nghiên cứu lâm sàng mới nhất, cho thấy phối hợp GB-T-H 
là sự phối hợp của Ginkgo biloba có nguồn gốc thực vật (chiết xuất từ lá bạch quả), 
Troxerutin, và Heptaminol được dùng trong điều trị bệnh trĩ cấp tính giúp làm

giảm nhanh các triệu chứng của đợt trĩ cấp 

- chảy máu trĩ

- ngứa hậu môn, đau rát, đau châm chích hậu môn

- giảm tỉ lệ bệnh nhân tái phát các đợt trĩ cấp

Nonikashvili Z, el at. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2022;26(14):5200-5209.



Thay đổi lối sống_ Cho bệnh nhân trĩ

 Ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, bổ sung chất xơ  giúp làm mềm phân, 
không bị táo bón

 Vệ sinh hậu môn sạch sẽ, không ẩm ướt hạn chế nguy cơ nhiễm trùng

 Khi đi vệ sinh không rặn mạnh, ngồi xổm ➔ áp lực làm hậu môn bị nứt, chảy 
máu

 Nên đi vệ sinh ngay khi có cảm giác muốn đi

 Hạn chế rượu bia, nước có gaz, thuốc lá,....

 Tập thể dục cải thiện vận động của ruột, kiểm soát tình trạng thừa cân, béo 
phì
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TRONG ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH



13

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả của GB-T-H trên suy tĩnh mạch mạn tính, do giáo 

sư F.Zuccarelli thực hiện. 

- Phương pháp: Mù đôi so sánh giả dược 

- Bệnh nhân: 69 bệnh nhân chia làm 2 nhóm, thời gian 40 ngày 

- Đánh giá triệu chứng lâm sàng: đau chân, nặng chân, chuột rút, phù về chiều 

- Liều dùng 2v/ ngày. 

F.Zuccarelli (PHLEBOLOGIE 1996, 49, NO.1) 

Trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

Nghiên cứu lâm sàng



14F.Zuccarelli (PHLEBOLOGIE 1996, 49, NO.1) 

Trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

GB-T-H

GB-T-H: Phối hợp Ginkor bloba- troxerutin-heptaminol

Nghiên cứu lâm sàng



15

Trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

Cải thiện các triệu chứng đau chân, nặng chân, chuột rút 

Nghiên cứu lâm sàng
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Điều trị với các thuốc trợ tĩnh mạch

International Angiology 2018
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Thay đổi lối sống _ Cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch

GIẢM NHANH TRIỆU CHỨNG

NGĂN NGỪA TIẾN TRIỂN
Vận động chân khi có thể

Ngủ kê cao chân
Gập/ duỗi cổ 

chân

Mang giày 

cao 2 – 3 cm

Tránh mặc 

quần chật 

(bó)

Sinh hoạt Thể thao Ăn uống/ Ăn mặc

KHÔNG ngâm chân 

trong nước nóng

Đi bộ, đạp xe

Bơi lội

Thức ăn giàu vit E,C
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Dùng thuốc ho Acetylcystein như thế 

nào an toàn?

DS. NGUYỄN THÙY AN
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Cơ chế tác động

Acetylcystein (N-acetylcystein) là dẫn chất N-acetyl của L-cystein, một acid amin tự

nhiên. 

Thuốc có vai trò tiêu chất nhày từ đó, làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ và

tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng cách ho.
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Cơ chế tác động: TÍNH LY GIẢI ĐÀM MẠNH
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Cơ chế tác động: CHỐNG OXY HÓA



5

HIỆP ĐỒNG VỚI KHÁNG SINH
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THUẬN TIỆN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
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THÔNG TIN SẢN PHẨM
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Thuốc LONG ĐÀM cho người lớn & trẻ em

Hoạt chất: N-acetylcysteine 200 mg

Hương vị cam dễ uống

Chỉ định: Điều trị rối loạn chất tiết phế quản, đặc biệt trong các bệnh phế quản cấp; viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh 

phế quản phổi mãn

NSX: Laboratoires Bouchara Recordati - PHÁP
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THANK YOU!!!
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TEDIS VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE

4th Floor - Broadway C Building

150 Nguyen Luong Bang Street - District 7

Ho Chi Minh City - Vietnam

Tel: +84.285.41.35.188

www.tedis.fr
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